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BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Thể dục, thể thao


Luật thể dục, thể thao (sau đây viết tắt là Luật TDTT) được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2007 trên cơ sở kế thừa Pháp lệnh Thể dục thể thao năm 1999.  Sau khi Luật TDTT được ban hành và có hiệu lực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thi hành Luật. Các địa phương đã chủ động hướng dẫn triển khai Luật TDTT trên địa bàn. Sau 10 năm thực hiện cho thấy, Luật TDTT đã có nhiều tác động tích cực về kinh tế, xã hội, ngoại giao và sự phát triển của ngành Thể dục thể thao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện, Luật TDTT đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập, đòi hỏi được tổng kết, đánh giá để có hướng sửa đổi, bổ sung đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Trên cơ sở tổng hợp báo cáo tổng kết thi hành Luật TDTT năm 2006 của các Bộ, ngành, địa phương, kết quả khảo sát, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến Luật TDTT, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật TDTT với các nội dung cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT TDTT 
1. Tuyên truyền, phổ biến Luật TDTT và văn bản hướng dẫn thi hành

Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật TDTT và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được quán triệt tới các Bộ, ngành, địa phương thông qua các Hội nghị, lớp bồi dưỡng, các phương tiện thông tin đại chúng do Uỷ ban Thể dục thể thao trước đây, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cơ quan Thể dục thể thao các ngành tổ chức nhằm thống nhất nhận thức và hành động để triển khai các quy định của Luật TDTT. Theo báo cáo, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tích cực chỉ đạo công tác xây dựng và triển khai kế hoạch phổ biến, tuyên truyền Luật TDTT đến các đối tượng trên địa bàn. 
Uỷ ban TDTT (trước đây) đã phối hợp với Bộ Tư pháp biên soạn đề cương giới thiệu Luật TDTT và phổ biến rộng rãi đến các ngành, địa phương; các Nhà Xuất bản TDTT, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia... đã xuất bản cuốn Luật TDTT và các văn bản hướng dẫn thi hành làm tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật.

Các địa phương đã tổ chức Hội nghị quán triệt Luật TDTT cho các đối tượng liên quan trên địa bàn; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch và cùng các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật TDTT tại địa phương với nhiều hình thức khác nhau.
Nhờ vậy, ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực TDTT được nâng lên một bước; các cấp uỷ Đảng và chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội đã quan tâm và hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác TDTT, từng bước tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Luật TDTT và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thể dục thể thao.
2. Ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật 
Sau khi Luật TDTT được ban hành và có hiệu lực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ đã ban hành 04 Nghị định của Chính phủ, 12 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 54 Thông tư, Thông tư liên tịch và 05 Quyết định, Chỉ thị để triển khai, thực hiện (Phụ lục I).

Nhìn chung, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật TDTT 2006 đã được ban hành kịp thời và góp phần quan trọng đưa luật vào thực hiện trong cuộc sống và thực thi có hiệu quả hơn. Nhìn chung, nội dung của các văn bản hướng dẫn thi hành đều tương thích và thể hiện được tinh thần đổi mới của của Luật TDTT 2006. Một điểm đáng ghi nhận trong công tác ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật TDTT 2006 là tăng cường phối hợp giữa các Bộ, ngành, phân cấp mạnh cho các địa phương, các liên đoàn thể thao quốc gia, do đó đã đơn giản hoá thủ tục, rút ngắn thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Nhiều địa phương đã chủ động, tích cực ban hành những hướng dẫn chi tiết về thủ tục hành chính như áp dụng cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể dục, thể thao.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT THỂ DỤC THỂ THAO

1. Về thực hiện chính sách của Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao

Chính sách chung của Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao được quy định tại Điều 4 Luật TDTT và Điều 2 Nghị định số 112/2007/NĐ-CP, bao gồm các nội dung:

- Ngân sách nhà nước đầu tư cho thể dục, thể thao;

- Đất đai dành cho thể dục, thể thao;

- Chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục, thể thao;

- Ưu tiên phát triển thể dục, thể thao ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc.

Sau 10 năm thực hiện, nhìn chung các chủ trương, chính sách lớn nêu trên đã được triển khai trong thực tiễn và phát huy hiệu quả bước đầu. Ngân sách nhà nước cho hoạt động thể dục thể thao tiếp tục được gia tăng, cơ sở vật chất, sân bãi tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Hiện nay trong cả nước có khoảng 60 đến 70% xã, phường, thị trấn đã dành đất cho TDTT, trong đó có khoảng 30% xã, phường có sân tập, nhà tập. TDTT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã có bước phát triển. Thể thao dân tộc được quan tâm giữ gìn, bảo tồn. 
Tuy nhiên, có thể thấy việc lập quy hoạch, kế hoạch dành đất cho TDTT đã và đang được thực hiện ở các cấp, các ngành nhưng triển khai thực hiện trong thực tiễn còn gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng; một số nơi đã thay đổi quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng khác. 

- Việc phòng, chống Doping trong hoạt động thể thao chưa được quy định đầy đủ trong Luật TDTT.

Trên cơ sở đó, đề nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định sau:

- Bổ sung thông tin, tuyên truyền phòng, chống Doping hoạt động thể thao.

- Bổ sung các hành vi bị nghiên cấm trong hoạt động thể thao bao gồm: 

+ Phổ biến, sử dụng doping, phương pháp bị cấm trong tập luyện và thi đấu thể thao;

+ Lợi dụng hoạt động thể dục, thể thao đặt cược bất hợp pháp. 
- Bổ sung quy định về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai dành cho thể dục thể thao sang mục đích khác phải bố trí quỹ đất tương ứng thay thế.
2. Việc thực hiện các quy định về thể dục, thể thao cho mọi người (Chương II, từ điều 11 đến điều 30)

a) Về thể dục thể thao quần chúng:

Chương II, Mục I (từ Điều 11 đến Điều 110) Luật TDTT quy định chính sách phát triển TDTT quần chúng; phong trào TDTT quần chúng; thi đấu thể thao quần chúng; TDTT cho người khuyết tật; thể dục thể thao cho người cao tuổi; thể dục phòng bệnh, chữa bệnh; các môn thể thao dân tộc; thể thao giải trí và thể thao quốc phòng. Nội dung này được cụ thể hoá tại Nghị định số 112/2007/NĐ-CP (các điều 4, 5, 6, 7 và 8); Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc (Điều 14); Luật Người cao tuổi năm 2010 và Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi (Điều 3); Luật Người khuyết tật năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nêu trên là cơ sở pháp lý để chỉ đạo, điều hành và tổ chức hoạt động TDTT quàn chúng, thúc đẩy hoạt động TDTT quần chúng phát triển. Theo số liệu thống kê, tổng hợp từ các địa phương, các chỉ tiêu đánh giá phong trào TDTT quần chúng tăng đều hàng năm. Đến nay, cả nước có trên 29,53% dân số thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao; 21,2% tổng số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; có khoảng 51.000 câu lạc bộ TDTT quần chúng hoạt động thường xuyên; hầu hết các xã, phường, thị trấn có hội đồng TDTT, câu lạc bộ TDTT hoặc nhà văn hoá thể thao, khoảng 30% xã, phường, thị trấn có sân chơi, bãi tập. Nhiều hoạt động TDTT quần chúng có quy mô từ cơ sở đến quy mô toàn quốc đã được tổ chức với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Hàng năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều tổ chức các lớp bồi dưỡng hướng dẫn viên, cộng tác viên thể thao ở cơ sở thu hút đông đảo các đối tượng tham gia. Đây là lực lượng nòng cốt để vận động và hướng dẫn nhân dân thường xuyên tập luyện, nâng cao sức khỏe. Việc luyện tập TDTT đã chuyển dần từ tự phát sang tự giác và có tổ chức. Số người tham gia ủng hộ, giúp đỡ, đóng góp cho hoạt động TDTT quần chúng theo chủ trương xã hội hóa ngày càng nhiều.

Tuy nhiên có thể thấy rằng, qua 10 năm thực hiện, các nội dung về TDTT quần chúng trong Luật TDTT cũng đã bộc lộ một số hạn chế nhất định. Cụ thể là:

- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc đảm bảo các điều kiện cho hoạt động thể dục thể thao quần chúng chưa cụ thể. Dù đã được nhà nước quan tâm đầu tư các công trình thể dục thể thao để phục vụ nhu cầu tập luyện, thi đấu thể thao của nhân dân, tuy nhiên so sánh với các quốc gia khác ở châu Á, số lượng các công trình thể dục thể thao của nước ta so với số dân đạt tỷ lệ dưới trung bình so với nhiều nước (trung bình ở nước ta, một vạn dân sử dụng 3,33 công trình thể dục thể thao, trong khi đó ở nhiều quốc gia Châu Á, tỷ lệ này là 6,58). Trong khi nhu cầu tập luyện TDTT để giữ gìn và nâng cao sức khoẻ của nhân dân càng càng phát triển, thì điều kiện về sân bãi, trang thiết bị phục vụ tập luyện TDTT ở cơ sở, đặc biệt là ở các khu công nghiệp, khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo còn nhiều khó khăn. 

- Hoạt động thi đấu thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển đa dạng cả về quy mô, loại hình hoạt động, đối tượng tham dự…, trong khi đó, việc phân loại các giải thi đấu thể thao quần chúng và thẩm quyền cho phép tổ chức các giải này chưa được Luật TDTT quy định, gây lúng túng cho các đơn vị tổ chức và các cơ quan quản lý trong việc đăng cai và cấp phép tổ chức. Do vậy để tăng cường quản lý các hoạt động thi đấu thể thao quần chúng tại Việt Nam, bảo đảm được yêu cầu về chuyên môn trong tổ chức và đặc biệt là bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thì cần thiết phải tăng cường công tác quản lý phù hợp đối với các hoạt động này. 
Trên cơ sở đó, đề nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định sau:

- Bổ sung chính sách ưu đãi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, khai thác các công trình thể dục, thể thao công cộng; sản xuất cung ứng các dụng cụ, trang thiết bị tập luyện, thi đấu thể dục, thể thao; hỗ trợ, giúp đỡ người khuyết tật, người cao tuổi tham gia hoạt động thể dục, thể thao.

- Bổ sung quy định về thẩm quyền quyết định tổ chức Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam cho các đối tượng học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, người khuyết tật và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc.
b) Về giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường (Chương II, Mục II, từ Điều 20 đến Điều 26)

Nội dung giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường bao gồm các quy định về: khái niệm giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường; trách nhiệm của Nhà nước, nhà trường, đoàn thanh niên, các tổ chức xã hội- nghề nghiệp về thể thao trong giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường; quyền và nghĩa vụ của giáo viên, giảng viên thể dục thể thao và của người học; thi đấu thể thao trong nhà trường. Các nội dung trên được hướng dẫn cụ thể tại Điều 7 Nghị định số 112/2007/NĐ-CP.

Triển khai các quy định của Luật TDTT, công tác giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường đã có những chuyển biến. Hiện nay, cả nước có trên 95% số trường học thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất chính khoá có nền nếp theo quy định; có trên 71% số trường học có hoạt động thể thao ngoại khoá thường xuyên; có 85% học sinh, sinh viên đạt tiêu chuẩn thể lực theo quy định. 

Hình thức tổ chức và nội dung tập luyện TDTT của học sinh, sinh viên ngày càng đa dạng. Trong đó, hình thức câu lạc bộ TDTT trường học có tổ chức, có người hướng dẫn ngày càng được phát triển. Nhiều nội dung tập luyện được đưa vào các hoạt động ngoại khoá, đặc biệt là các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian được lồng ghép với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Đội ngũ giáo viên thể dục thể thao ở các trường học được đào tạo, nâng cao kiến thức từng bước đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ; cơ sở vật chất, sân chơi, bãi tập, công trình thể thao, dụng cụ tập luyện thi đấu thể thao ở trường học các cấp bước đầu được quy hoạch và đầu tư xây dựng. Cả nước có trên  21.000 giảng viên, giáo viên TDTT, trong đó có 628 giáo viên có trình độ thạc sỹ, trên 11.000 giáo viên có trình độ đại học, trên 8.000 giáo viên có trình độ cao đẳng. 

Công tác chỉ đạo, điều hành về giáo dục thể chất tiếp tục được tăng cường. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng tiêu chí xét công nhận trường chuẩn quốc gia, trong đó có tiêu chí đảm bảo cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên thể dục; nghiên cứu, cải tiến chương trình và sách giáo khoa giảng dạy môn thể dục; ban hành bộ tiêu chuẩn đánh giá thể lực học sinh từ 6 tuổi đến 20 tuổi; nâng cấp 02 trường cao đẳng sư phạm TDTT thành trường Đại học sư phạm TDTT.

Hoạt động TDTT của học sinh, sinh viên đã được quan tâm. Hàng năm, ngành giáo dục đào tạo tổ chức các giải thể thao cho học sinh, sinh viên nhằm đánh giá công tác giáo dục thể chất và thể thao của các nhà trường. Đặc biệt, các hoạt động lớn được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần, như: Hội khỏe Phù đổng toàn quốc, Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc, Hội thi nghiệp vụ sư phạm văn nghệ thể thao các trường sư phạm toàn quốc, Hội thi Văn hoá thể thao các trường phổ thông dân tộc nội trú toàn quốc. Qua các giải thể thao đã động viên, thúc đẩy phong trào TDTT trong nhà trường, trong thanh thiếu niên và tuyển chọn lực lượng vận động viên học sinh, sinh viên Việt Nam tham dự các đại hội thể thao học sinh, sinh viên quốc tế. Việt Nam cũng đã đăng cai tổ chức thành công Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á và nhiều giải thi đấu thể thao học sinh quốc tế quan trọng khác.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác TDTT trong trường học những năm qua cho thấy quy định trong Luật TDTT về lĩnh vực này còn một số tồn tại nhất định: công tác giáo dục thể chất trong trường học chưa được quan tâm đúng mức; hệ thống các cơ sở, sân bãi phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học còn thiếu thốn, lạc hậu, không chỉ trong các trường phổ thông mà cả trong khối các trường đại học, cao đẳng. Nội dung môn học thể dục trong chương trình chính khóa chậm đổi mới, chưa thực sự tạo được sự hứng thú cho học sinh, sinh viên; thiếu quy định cụ thể về chuẩn giáo viên, giảng viên TDTT, tiêu chuẩn cơ sở vật chất TDTT, trang thiết bị trong nhà trường; trách nhiệm của ngành Giáo dục và Đào tạo, trách nhiệm của nhà trường trong việc đảm bảo các hoạt động thể chất và tổ chức thi đấu thể thao trong các cấp học chưa được quy định rõ ràng, cụ thể. 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

- Sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trong việc quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị, số lượng, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên, giảng viên thể dục thể thao cho hoạt động giáo dục thể chất ở các cấp học, xây dựng, ban hành chương trình giáo dục thể chất, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên thể dục thể thao, hướng dẫn nội dung hoạt động thể thao ngoại khoá trong nhà trường để từng bước chuẩn hoá cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên TDTT, nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất trong nhà trường (Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 21).
- Bổ sung quy định trách nhiệm của nhà trường trong việc tổ chức mỗi năm ít nhất một cuộc thi đấu thể thao toàn trường nhằm đề cao trách nhiệm của nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động thể thao và xây dựng thói quen tập luyện TDTT cho học sinh (Sửa đổi Khoản 1 và bổ sung Khoản 2a Điều 25).

c) Về thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang (Mục 3, Chương II, từ Điều 27 đến Điều 30)

Mục này quy định về hoạt động TDTT trong lực lượng vũ trang, trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với TDTT trong lực lượng vũ trang, trách nhiệm của các đơn vị trong lực lượng vũ trang, quyền và nghĩa vụ của cán bộ, chiến sỹ.

Triển khai thực hiện các quy định của Luật về TDTT trong lực lượng vũ trang cho thấy, TDTT trong lực lượng vũ trang luôn được quan tâm và phát triển mạnh mẽ. Huấn luyện thể lực trong quân đội là một trong 4 nội dung huấn luyện quân sự bắt buộc đối với từng quân nhân. Tỷ lệ trung bình về số quân nhân tham gia tập luyện thường xuyên so với quân số biên chế tại các đơn vị đạt 68,6%. Nhiều vận động viên Quân đội có trình độ chuyên môn cao và giành được nhiều huy chương khi tham gia các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế. Thể thao trong lực lượng công an nhân dân được chú trọng phát triển nhằm phục vụ trực tiếp cho tác nghiệp chuyên môn, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ, chiến sỹ và tham gia các đội tuyển quốc gia thi đấu quốc tế.

Định kỳ 5 năm và hàng năm, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đều tổ chức các Đại hội, giải thể thao trong toàn lực lượng nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khoẻ thu hút hàng vạn lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia. Cơ sở vật chất TDTT trong lực lượng vũ trang ngày càng được đầu tư nâng cấp, hiện riêng TDTT quân đội có 5 Trung tâm thể thao quốc phòng tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm thể thao Quốc phòng 2, Trung tâm thể thao của Quân chủng Hải Quân, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Nhìn chung các quy định của Luật TDTT về TDTT trong lực lượng vũ trang cơ bản phù hợp với tình hình thực tiễn, nêu cao trách nhiệm của Nhà nước, các Bộ, ngành, đơn vị có liên quan và quyền và nghĩa vụ cụ thể của từng cán bộ, chiến sỹ đối với hoạt động này. Trên cơ sở đó, công tác TDTT trong lực lượng vũ trang từng bước đi vào ổn định, vừa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thể lực phục vụ sẵn sàng chiến đấu, vừa góp phần vào thành tích thể thao chung của đất nước. 

3. Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp (Chương III, từ Điều 31 đến Điều 53)

a) Về Thể thao thành tích cao (Mục 1, Chương III )

Cụ thể hóa Luật TDTT, nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được các cơ quan có thẩm quyền ban hành bao gồm các quy định về xây dựng cơ sở vật chất thể thao thành tích cao, đào tạo, bồi dưỡng vận động viên, huấn luyện viên (Điều 10, 10 Nghị định 112), chế độ chính sách cho vận động viên, huấn luyện viên; chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên… Có thể nói, thể thao thành tích cao hiện nay được điều chỉnh bằng hệ thống văn bản pháp quy toàn diện nhất so với các lĩnh vực khác của hoạt động TDTT.

Thực hiện các quy định của Luật TDTT và các văn bản hướng dẫn thi hành, công tác quản lý nhà nước về thể thao thành tích cao đã được tăng cường và bước đầu mang lại những kết quả nhất định. Hệ thống cơ sở đào tạo tài năng thể thao từng bước được hoàn thiện và có sự chỉ đạo chuyên môn thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Đến nay đa số các địa phương, ngành có cơ sở đào tạo vận động viên bao gồm: Các trường, lớp năng khiếu thể thao, các Trung tâm dào tạo vận động viên của các tỉnh, thành, ngành, các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia và Câu lạc bộ thể thao. Hệ thống thi đấu thể thao quốc gia ngày càng được mở rộng, ổn định và phù hợp với hệ thống lịch thi đấu hàng năm của thế giới, châu lục và khu vực tạo điều kiện cho vận động viên nâng cao thành tích thể thao. Mỗi năm trung bình có khoảng 200 giải thi đấu ở cấp quốc gia với các hình thức như: Vô địch quốc gia, vô địch trẻ quốc gia, cúp quốc gia, giải vô địch các lứa tuổi..Chế độ, chính sách cho vận động viên, huấn luyện viên đã và đang được hoàn thiện. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 03 văn bản quan trọng quy định cụ thể về chính sách cho vận động viên, huấn luyện viên: Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 6 tháng 6 năm 2011 về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu, Quyết định số 67/2008/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2008 về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên thể thao thành tích cao, Quyết định số 82/2013/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 về một số chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao xuất sắc.

Để thực hiện các quyết định nói trên, Ủy ban Thể dục thể thao (trước đây), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn: Thông tư liên tịch số 149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu; Thông tư liên tịch số 127/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao. Điều này thể hiện sự quan tâm của Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan đối với hoạt động TDTT, góp phần quan trọng cho việc nâng cao thành tích thể thao. Các khoản chi về chế độ dinh dưỡng, tiền công hàng ngày, bảo hiểm, thưởng vật chất… đã cơ bản được đảm bảo ở tuyến tỉnh, đội tuyển quốc gia. Các chính sách ưu tiên, hướng nghiệp cho vận động viên cũng được cải thiện góp phần tạo điều kiện tốt nhất cho vận động viên yên tâm tập luyện, phấn đấu, công hiến cho Tổ quốc.

Cơ sở vật chất - kỹ thuật TDTT đã được nhà nước quan tâm và đầu tư xây dựng, góp phần hoàn thiện, nâng cao thành tích thể thao và đào tạo vận động viên; thu dần khoảng cách với các nước trong khu vực. Tại các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác huấn luyện và sinh hoạt của các đội đã được đầu tư, đảm bảo được yêu cầu  của công tác huấn luyện. Nhờ đó, thành tích thể thao nước ta liên tục được nâng cao, nhiều vận động viên giành thứ hạng cao ở châu Á và thế giới.
 Tuy nhiên, sau 10 năm thực hiện Luật TDTT, các quy định về thể thao thành tích cao đã bộc lộ một số tồn tại như sau:

- Một số quy định về giải thi đấu thể thao, thẩm quyền quyết định tổ chức giải, trình tự thủ tục đăng cai tổ chức đã xuất hiện những bất cập: một số loại giải thể thao mới như giải thể thao quốc tế mở rộng, giải vô địch các câu lạc bộ, giải các vận động viên xuất sắc... chưa có quy định pháp luật điều chỉnh. Đồng thời, để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cần có quy định lại thẩm quyền quyết định tổ chức các giải thể thao. 

- Trong thực tế, luật thi đấu của các môn thể thao được ban hành mới hoặc sửa đổi thường xuyên, xong Luật TDTT chưa quy định về thẩm quyền quyết định ban hành hoặc áp dụng luật thi đấu thể thao. Do đó, cần quy định rõ thẩm quyền để xác định rõ trách nhiệm cũng như bảo đảm yêu cầu về nội dung của Luật. 

- Chế độ chính sách cho vận động viên chưa đầy đủ và toàn diện.
Để giải quyết những bất cập nêu trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất sửa những nội dung sau:

- Sửa đổi, bổ sung giải thi đấu thể thao thành tích cao nhằm bổ sung đầy đủ các giải thể thao thành tích cao đang được tổ chức thi đấu hiện nay.
- Sửa đổi thẩm quyền quyết định tổ chức giải thể thao thành tích cao để phù hợp với quy định hiện hành .

- Sửa đổi, bổ sung thẩm quyền ban hành điều lệ thi đấu giải thể thao thành tích cao để phù hợp với các quy định tại Điều 37, Điều 38 và quy định về việc ban hành điều lệ thi đấu giải thể thao thành tích cao ở những môn thể thao chưa thành lập được Liên đoàn .

- Sửa đổi thủ tục đăng cai giải thể thao thành tích cao để phù hợp với những nội dung sửa đổi về giải thể thao thành tích cao, thẩm quyền quyết định tổ chức giải thể thao thành tích cao và phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc xin phép đăng cai tổ chức giải thể thao thành tích cao.
- Bổ sung thẩm quyền quyết định ban hành và áp dụng luật thi đấu thể thao.

- Sửa đổi, bổ sung quyền và nghĩa vụ của vận động viên, huấn luyện viên thành tích cao theo hướng tăng cường chính sách ưu đãi cho vận động viên trong trường hợp vận động viên đội tuyển quốc gia bị tai nạn trong khi tập luyện, thi đấu thể thao.

b) Về thể thao chuyên nghiệp

Nội dung này được quy định tại Mục 2 Chương III Luật TDTT, qua 10 năm thực hiện quy định của Luật, thể thao chuyên nghiệp đã đạt được những thành công nhất định trong các môn bóng đá, thể hình, bóng chuyền, quần vợt… Số lượng khán giả tăng cao do chất lượng các cuộc thi đấu được tăng lên; chuyển nhượng vận động viên ngày càng trở nên phổ biến, một số Liên đoàn thể thao quốc gia đã ban hành Quy định về chuyển nhượng vận động viên chuyên nghiệp (Bóng đá, Bóng chuyền...); kinh doanh quảng cáo trong các giải thi đấu diễn ra sôi động, hệ thống cấu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp được hình thành với phương thức tổ chức và điều hành mới (như doanh nghiệp). Việc mua bán, chuyển nhượng bản quyền truyền hình đối với các giải thể thao đã và đang diễn ra sôi động, các Liên đoàn cũng có được nguồn thu đáng kể từ hoạt động này.

Tuy nhiên, có thể thấy, thể thao chuyên nghiệp luôn gắn liền với sự vận hành của nền kinh tế thị trường hiện nay, luôn phát sinh những vấn đề cụ thể đòi hỏi pháp luật có sự điều chỉnh kịp thời. Thực tiễn thời gian qua cho thấy một số vấn đề mà quy định của Luật TDTT chưa giải quyết được, như:

- Việc khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đào tạo vận động viên chuyên nghiệp, huấn luyện viên chuyên nghiệp và tổ chức các giải thể thao chuyên nghiệp.
Do đó, đề xuất sửa đổi và bổ sung các nội dung sau đây:

- Bổ sung các nội dung nhà nước khuyến khích phát triển thể thao chuyên nghiệp nhằm quy định rõ các nội dung khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển thể thao chuyên nghiệp.

- Bổ sung quy định về  việc  miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế nhập khẩu hàng hóa, miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất theo quy định của pháp luật cho các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.

- Bãi bỏ điều kiện về nguồn tài chính trong quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.

4. Việc thực hiện các quy định về cơ sở thể dục, thể thao

Việc quản lý cơ sở thể thao được quy định tại Chương IV Luật TDTT, từ Điều 54 đến Điều 63. Các quy định này đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc tổ chức và hoạt động của các loại hình cơ sở thể thao, đặc biệt là việc thành lập mới các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực TDTT. 

Hiện nay, theo thống kê chưa đầy đủ, cả nước có khoảng trên 4000 cơ sở thể thao công lập; trên 10.000 cơ sở thể thao ngoài công lập, trong đó có những cơ sở tầm cỡ quốc gia như Trung tâm thể thao Lan Anh, Trung tâm thể thao Thành Long, các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp… Theo đánh giá chung, các cơ sở thể thao hoạt động bước đầu mang lại hiệu quả cao, cung cấp dịch vụ hoạt động thể thao đến đông đảo nhân dân, tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo, tập huấn vận động viên, tổ chức các giải thi đấu quốc gia, quốc tế.

Tuy nhiên, qua theo dõi thực tiễn hoạt động của các cơ sở thể thao và các quy định của Luật TDTT hiện hành cho thấy, các quy định đã và đang phát sinh một số vấn đề cần sửa đổi, bổ sung. Cụ thể như sau:

- Trong thực tế, loại hình hộ kinh doanh thể thao đang phát triển mạnh ở các địa phương, đòi hỏi phải được quản lý nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ và trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, mô hình này Luật chưa quy định cơ chế quản lý, điều kiện hoạt động… gây nhiều khó khăn, vướng mắc cho cơ quan chức năng ở cơ sở, cũng như nhu cầu tuân thủ đúng pháp luật của bản thân các hộ kinh doanh chân chính. Nhằm mục đích đảm bảo phù hợp với quy định của Luật đầu tư 2014 và Luật doanh nghiệp 2014, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT không giới hạn ở loại hình doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi của cho các đối tượng tham gia hoạt động thể dục, thể thao, tạo môi trường bình đẳng cho các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ và tính chuyên nghiệp trong hoạt động thể dục, thể thao

Do đó, đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định sau đây:

- Sửa đổi, bổ sung loại hình “hộ kinh doanh hoạt động thể thao” là cơ sở thể thao cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh hoạt động thể thao khi có đủ các điều kiện hoạt động.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao; bãi bỏ quy định điều kiện về nguồn tài chính trong điều kiện hoạt động của cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao; cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao chỉ được hoạt động khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và quy định thẩm quyền của Chính phủ đối với việc quy định chi tiết điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

5. Về quy định đối với các tổ chức xã hội - nghề nghiệp về thể thao

Các quy định về tổ chức xã hội - nghề nghiệp về thể thao được thể hiện chủ yếu ở Chương VI Luật TDTT, trong đó xác định nguyên tắc hoạt động của các tổ chức này là tự chủ, tự chịu trách nhiệm; đồng thời quy định rõ quyền và nghĩa vụ của từng loại hình tổ chức, bao gồm Uỷ ban Olympic Việt Nam và các liên đoàn thể thao quốc gia, liên đoàn thể thao cấp tỉnh.

Ngoài ra, trong Chương về thể thao thành tích cao cũng có quy định một số nhiệm vụ quyền hạn của Liên đoàn thể thao quốc gia, như: phê duyệt điều lệ giải thi đấu (Điều 39), công nhận thành tích thi đấu (Điều 41), phong đẳng cấp vận động viên, huấn luyện viên (Điều 42)…

Hiện nay, nước ta có hơn 29 liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia, có trên 200 liên đoàn, hiệp hội thể thao cấp tỉnh, các tổ chức này đều là thành viên của liên đoàn cấp quốc gia. Thực hiện các quy định của Luật TDTT, thời gian qua hoạt động của các Liên đoàn thể thao đã từng bước ổn định, một số liên đoàn có bước phát triển đáng ghi nhận như Liên đoàn Bóng đá, Liên đoàn Bóng chuyền… Luật cũng đã tạo cơ sở pháp lý để Liên đoàn trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ như phong cấp vận động viên, công nhận thành tích…

Tuy nhiên, việc chưa quy định cụ thể trách nhiệm xây dựng và thẩm quyền ban hành Luật thi đấu, công nhận đủ tiêu chuẩn chuyên môn đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, thi đấu thể thao thành tích dẫn đến công tác quản lý hiệu quả chưa cao và chưa theo kịp nhu cầu phát triển của xã hội ở một số môn thể thao.

Để nâng cao năng lực, dần chuyển giao các hoạt động tác nghiệp cho các Liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia và tạo điều kiện để các tổ chức - xã hội nghề nghiệp về thể thao phát huy tối đa vị trí, vai trò của mình trong phát triển phong trào, trong tổ chức thực hiện các hoạt động tác nghiệp, cần thiết phải rà soát và xác định rõ hơn các nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn thể thao quốc gia, cụ thể như sau:
- Bổ sung, sửa đổi quyền và nghĩa vụ của Liên đoàn thể thao quốc gia để xác định rõ hơn trách nhiệm và thẩm quyền của Liên đoàn thể thao quốc gia trong việc quản lý các giải thể thao quốc gia và giải thể thao quốc tế tại Việt Nam; công nhận cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ đủ tiêu chuẩn thi đấu thể thao thành tích cao .

6. Về hợp tác quốc tế

Lĩnh vực hợp tác quốc tế về TDTT được Luật TDTT quy định tại Chương VII, gồm 02 điều (Điều 74 và Điều 75) quy định về nguyên tắc hợp tác và nội dung hợp tác quốc tế. Thực hiện quy định trên, trong những năm qua hợp tác quốc tế về TDTT ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, đặc biệt là với các nước trong khu vực, châu lục và với các tổ chức thể thao quốc tế, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Kết quả bước đầu được ghi nhận trong công tác đào tạo cán bộ, tập huấn vận động viên, huấn luyện viên ở nước ngoài, mời các chuyên gia giỏi ở nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. Đặc biệt là công tác tổ chức các giải thi đấu thể thao quốc tế lớn tại Việt Nam như SEA Games 22 năm 2003, AI Games III năm 2009, Asian Beach Games 5 năm 2016 diễn ra hết sức thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. 

III- ĐÁNH GIÁ CHUNG

Qua 10 năm thực hiện, Luật TDTT đã có tác động tích cực đến phát triển sự nghiệp TDTT, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TDTT, tạo ra được cơ chế, chính sách phù hợp huy động mọi nguồn lực trong xã hội vào phát triển TDTT nhằm nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực toàn dân, góp phần hình thành và bồi dưỡng nhân cách con người Việt Nam, phục vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Luật TDTT ra đời cũng tạo ra những chuyển biến căn bản về nhận thức của toàn xã hội về các giá trị của TDTT, về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác TDTT trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, hoạt động TDTT đã có bước phát triển với sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế; nhu cầu chính đáng về tham gia hoạt động cũng như hưởng thụ các giá trị của TDTT trong mọi tầng lớp nhân dân ngày một nâng cao; công tác quản lý, điều hành TDTT trong cơ chế thị trường đòi hỏi phải có sự đổi mới; chủ trương xã hội hoá TDTT ngày càng được khẳng định trong thực tiễn với những bước đi, cách làm cụ thể, nhu cầu phát triển mạnh mẽ các dịch vụ TDTT đòi hỏi phải được đáp ứng về mặt thể chế... Bởi vậy, một số quy định trong Luật TDTT không còn phù hợp hoặc không đáp ứng kịp những đòi hỏi của thực tiễn, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung. 
Tóm lại, qua tổng hợp tình hình 10 năm thực hiện Luật TDTT cho thấy, việc sửa đổi, bổ sung Luật TDTT nhằm thể chế hoá Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII năm 2016 và khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện thời gian qua là đòi hỏi tất yếu, khách quan.
Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật TDTT, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT, TCTDTT, NHM (10).
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Phụ lục 1:

DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ ĐỀ ÁN TỪ NĂM 2006-2016

(Ban hành theo Báo cáo số:       /BC-BVHTTDL ngày      tháng    năm 2017 của Bộ VHTTDL)
	STT
	Loại văn bản
	Số, ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Trích yếu
	Cơ quan ban hành
	Hiệu lực

	I. VĂN BẢN QPPL 

	1. 
	Luật Thể dục, thể thao
	số 77/2006/QH11, ngày 29/11/2006
	Luật TDTT
	Quốc hội
	Còn hiệu lực

	2. 
	Nghị định
	số 112/2007/NĐ-CP 

ngày 27/6/2007
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
	Chính phủ
	Còn hiệu lực

	3. 
	Thông tư
	số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007
	Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao
	Ủy ban TDTT
	Còn hiệu lực

	4. 
	Chỉ thị
	số 03/2007/CT-UBTDTT ngày 11/7/2007
	Về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách trợ giúp người khuyết tật trong hoạt động thể dục, thể thao
	Ủy ban TDTT
	Còn hiệu lực

	5. 
	Quyết định
	số 1058/2007/QĐ-UBTDTT ngày 01/6/2007
	Ban hành Danh mục các môn thể thao trong chương trình thi đấu tại Đại hội Olympic (Các môn thể thao nhóm I)
	Ủy ban TDTT
	Còn hiệu lực

	6. 
	Quyết định
	số 02/2007/QĐ-UBTDTT ngày 04/5/2007
	Ban hành "Quy định tiêu chuẩn cơ bản về đạo đức nghề nghiệp của huấn luyện viên, trọng tài thể thao"
	Ủy ban TDTT
	Còn hiệu lực

	7. 
	Thông tư liên tịch
	số 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTT 

ngày 09/4/2007
	Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg, ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao
	Bộ Tài chình-Bộ LĐTBXH-Ủy ban TDTT
	Hết hiệu lực

(Bị thay thế Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011)

	8. 
	Thông tư
	số 01/2007/TT-UBTDTT ngày 09/01/2007


	Hướng dẫn Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trong lĩnh vực thể dục, thể thao
	Ủy ban TDTT
	Hết hiệu lực (căn cứ ban hành Thông tư là Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 hết hiệu lực)

	9. 
	Quyết định
	số 12/2008/QĐ-BVHTTDL

ngày 10/3/2008
	Về việc ban hành tiêu  chuẩn nghiệp vụ thẻ các ngạch viên chức ngành TDTT
	BVHTTDL
	Hết hiệu lực (bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 17/10/2014)

	10. 
	Quyết định
	số 66/2008/QĐ-TTg 

ngày 23/5/2008
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục TDTT trực thuộc BVHTTDL 
	Thủ tướng CP
	Hết hiệu lực

(bị thay thế bởi QĐ 22/2014/TTg-CP

	11. 
	Quyết định
	số 67/2008/QĐ-TTg

ngày 26/5/2008
	Về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với VĐV, HLV thể thao thành tích cao 
	Thủ tướng CP
	Còn hiệu lực

	12. 
	Thông tư
	số 135/2008/TT-BTC

ngày 31/12/2008
	Hướng dẫn Nghị định số 69/2008 ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.
	Bộ Tài chính
	Còn hiệu lực

	13. 
	Thông tư liên tịch
	số 127/2008/TTLT-BTC-BVHTTDL 

ngày  24/12/2008
	Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với VĐV, HLV thể thao thành tích cao 
	Bộ Tài chính và Bộ VHTTDL
	Hết  hiệu lực

(Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch Số149/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL

ngày 07/11/2011)

	14. 
	Thông tư liên tịch
	số 02/2009/TTLT-BTC-BVHTTDL 

ngày 12/01/2009
	Quy định chế độ tài chính đối với các giải thi đấu thể thao 
	Bộ Tài chính và Bộ VHTTDL
	Hết  hiệu lực

(Bị thay thế Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL)

	15. 
	Thông tư
	số 02/2009/TT-BVHTTDL ngày 17/3/2009
	Hướng dẫn việc tổ chức và đánh giá phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương.
	Bộ VHTTDL
	Hết hiệu lực

Bị thay thế Thông tư số 08/2012/TT-BVHTTDL


	16. 
	Thông tư liên tịch
	số 32/2009/TTLT-BQP-BVHTTDL 

ngày 22/6/2009
	Về tiêu chuẩn rèn luyện thể lực trong quân đội 
	Bộ Quốc phòng và Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	17. 
	Quyết định
	số 958/QĐ-TTg

ngày 24/6/2010
	Về việc phê duyệt đề án “xây dựng đội ngũ trí thức ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020”
	Thủ tướng CP
	Còn hiệu lực

	18. 
	Thông tư
	số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/2/2010
	Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc TW
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	19. 
	Thông tư
	số 07/2010/TT-BVHTTDL ngày 28/7/2010
	Quy định hoạt động quản lý chuyên môn của hội cổ động viên thể thao 
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	20. 
	Thông tư
	số 15/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010
	Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Billiards & Snooker 
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	21. 
	Thông tư
	số 16/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010
	Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình 
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	22. 
	Thông tư
	số 17/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010
	Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển 
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	23. 
	Pháp lệnh
	số 16/2011/UBTVQH12 

ngày 30/6/2011
	Về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 
	Ủy ban thường vụ Quốc hội.
	Còn hiệu lực

	24. 
	Quyết định
	số 32/2011/QĐ-TTg 

ngày 06/6/2011
	Một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu.
	Thủ tướng CP
	Còn hiệu lực



	25. 
	Thông tư
	số 01/2011/TT-BVHTTDL ngày 06/01/2011
	Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí.
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	26. 
	Thông tư
	số 02/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/01/2011
	Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn.
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực một phần

(Sửa đổi bởi Thông tư sô 14/2014/TT-BVHTTDL ngày10/11/2014 - - Điểm C, Khoản 7 Điều 4;

- Bổ sung khoản 11 Điều 4

- Bổ sung Khoản 3 Điều 7)

	27. 
	Thông tư
	số 03/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/01/2011
	Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao. 
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	28. 
	Thông tư
	số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011
	Quy định mẫu tổ chức hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn.
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	29. 
	Thông tư
	Số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011
	Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số

05/2007/TTUBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban TDTT hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007 ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết  và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	30. 
	Thông tư liên tịch
	Số 149/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL 

ngày 07/11/2011
	Hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với VĐV, HLV thể thao thành tích cao.
	Bộ Tài chính và Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	31. 
	Thông tư
	số 14/2011/TT-BVHTTDL ngày 09/11/2011
	Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động võ thuật Cổ truyên và Vovinam 
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	32. 
	Thông tư
	số 15/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/11/2011
	Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Quần vợt 
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	33. 
	Thông tư
	số 16/2011/TT- BVHTTDL ngày 14/11/2011
	Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ.
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	34. 
	Thông tư
	số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011
	Quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể thể dục thể thao cơ sở 
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	35. 
	Thông tư
	số 19/2011/TT-BVHTTDL ngày 05/12/2011 
	Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay có động cơ 
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	36. 
	Thông tư
	số 20/2011/TT-BVHTTDL ngày  09/12/2011
	Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động quyền Anh 
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	37. 
	Thông tư
	số 21/2011/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2011
	Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo 
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	38. 
	Thông tư liên tịch
	số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL 

ngày 30/12/2011
	Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao 
	Bộ Tài chính và Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	39. 
	Nghị định
	số 37/2012/NĐ-CP 

ngày 24/4/2012
	Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Thể dục thể thao 
	Chính phủ
	Hết hiệu lực

Bị thay thế Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013

	40. 
	Thông tư
	số 04/2012/TT-BVHTTDL ngày 30/3/ 2012
	Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng trang thiết bị tập luyện, thi đấu của các đội tuyển thể thao quốc gia và đội tuyển trẻ thể thao quốc gia.
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	41. 
	Thông tư
	số 149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL 

ngày 12/9/2012
	Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều tại Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu.
	Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Còn hiệu lực

	42. 
	Thông tư
	số 08/2012/TT-BVHTTDL ngày 10/9/2012
	Quy định nội dung đánh giá phát triển thể dục, thể thao.
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	43. 
	Thông tư
	số 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2012
	Quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng.
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	44. 
	Thông tư
	số 10/2012/TT-BVHTTDL ngày 29/11/2012
	Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng.
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	45. 
	Thông tư
	số 11/2012/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2012
	Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Judo.
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	46. 
	Thông tư
	số 12/2012/TT-BVHTTDL ngày 10/12/2012
	Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá.
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	47. 
	Thông tư
	số 13/2012/TT-BVHTTDL ngày 10 /12/2012
	Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn.
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	48. 
	Thông tư
	số 14/2012TT-BVHTTDL ngày 10/12/2012
	Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông.
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	49. 
	Thông tư
	số 16/2012TT-BVHTTDL ngày 24/12/2012
	Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Patin.
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	50. 
	Quyết định
	số 82/2013/QĐ-TTg 

ngày 31 /12/ 2013
	quy định về một số chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao xuất sắc
	Thủ tướng CP
	Còn hiệu lực

	51. 
	Thông tư
	số 01/2013/TT-BVHTTDL ngày 02/01/2013
	Quy định một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với Hội thể thao quốc gia.
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	52. 
	Nghị định
	số 158/2013/NĐ-CP 

ngày 12/11/2013
	quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
	Chính phủ
	Còn hiệu lực

	53. 
	Thông tư liên tịch
	số 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 18/10/2013
	quy định trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyên và thi đấu thể thao.
	Bộ VHTTLD và Bộ CA
	Còn hiệu lực

	54. 
	Thông tư
	số 09/2013/TT-BVHTTDL ngày 26/11/2013
	quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Karatedo.
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	55. 
	Thông tư
	số 13/2013/TT-BVHTTDL ngày 18/12/2013
	quy định một số nội dung quản lý tổ chức hoạt động thi đấu Mô tô thể thao
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	56. 
	Thông tư
	số 14/2013/TT-BVHTTDL ngày 19/12/ 2013
	quy định một số nội dung quản lý tổ chức hoạt động thi đấu Xe đạp thể thao
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	57. 
	Quyết định
	số 22/2014/QĐ-TTg 

ngày 13/3/2014
	quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	Thủ tướng CP
	Còn hiệu lực

	58. 
	Thông tư
	Số 06/2014/TT-BVHTTDL ngày 04/6/2014
	Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bắn sung.
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	59. 
	Thông tư liên tịch
	Số 13/2014/TTLT-BVHTTDL- BNV ngày 17/10/2014
	Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của Viên chức chuyên nghành Thể dục thể thao.
	Bộ VHTTDL & BNV
	Còn hiệu lực

	60. 
	Thông tư
	Số 14/2014/TT-BVHTTDL ngày10/11/2014
	Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn.
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	61. 
	Thông tư
	Số 22/2014/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2014
	Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động tổ chức thi đấu đua thuyền Rowing, Canoe và Thuyền truyền thống.
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	62. 
	Thông tư
	Số 01/2015/TT-BVHTTDL, ngày 30/3/2015
	Quy định về tiêu chuẩn khen thưởng và đề nghị khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên
đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc tế
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	63. 
	Thông tư liên tịch
	Số 02/2015/TTLT-BNV-BVHTTDL ngày 26/6/2015
	Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao.
	Bộ NV và Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	64. 
	Thông tư
	Số 03/2015/TT-BVHTTDL ngày 03/6/2015
	Thông quy định về giám định khoa học đánh giá trình độ tập luyện thể thao và kiểm tra sức khỏe vận động viên.
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	65. 
	Thông tư
	Số 14/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015
	Thông tư quy định điều kiện chuyên môn của cơ sở thể thao tổ chức lặn biển thể thao giải trí
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	66. 
	Thông tư
	Số 17/2015/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2015
	Thông tư quy định về phòng, chống Doping trong hoạt động thể thao
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	67. 
	Thông tư
	Số 18/2015/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2015
	Thông tư quy định điều kiện tập luyện và thi đấu môn Ô tô địa hình
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	68. 
	Nghị định
	Số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016
	Quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
	Chính phủ
	Còn hiệu lực

	69. 
	Thông tư
	Số 11/2016/TT-BVHTTDL ngày 08/11/2016
	Thông tư quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu Yoga.
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	70. 
	Thông tư
	Số 12/2016/TT-BVHTTDL ngày 05/12/2016
	Thông tư quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu Golf.
	Bộ VHTTDL
	Còn hiệu lực

	II. ĐỀ ÁN 

	71. 
	Quyết định
	số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011
	Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030
	Thủ tướng Chính phủ
	

	72. 
	Nghị quyết
	số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011
	Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020
	Bộ Chính trị
	

	73. 
	Quyết định
	số 670/QĐ-TTg ngày 06/6/2012
	Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014
	Thủ tướng Chính phủ
	

	74. 
	Nghị quyết
	số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013
	Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị
	Chính phủ
	

	75. 
	Quyết định
	số 236/QĐ-TTg ngày 28/01/2013
	 Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể dục thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam
	Thủ tướng Chính phủ
	

	76. 
	Quyết định
	số 419/QĐ-TTg ngày 08/3/2013
	Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể dục thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại Việt Nam
	Thủ tướng Chính phủ
	

	77. 
	Quyết định
	số 419/QĐ-TTg ngày 08/3/2013
	Phê duyệt Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030
	Thủ tướng Chính phủ
	

	78. 
	Quyết định
	số 2160/QĐ-TTg ngày 11/3/2013
	Phê duyệt Quy hoạch phát triển thể dục thể thao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
	Thủ tướng Chính phủ
	

	79. 
	Quyết định
	số 1752/QĐ-TTg ngày 30/9/2013
	phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật thể dục thể thao quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030
	Thủ tướng Chính phủ
	


Phụ lục 2:

TỔNG HỢP SỐ LIỆU, CHỈ TIÊU CƠ BẢN VỀ THỂ DỤC THỂ THAO TỪ NĂM 2006-2016

(Ban hành theo Báo cáo số:      /BC- BVHTTDL ngày      tháng       năm 2017 của Bộ VHTTDL)
	STT
	Nội dung
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	1.
	Tỷ lệ người luyện tập TDTT thường xuyên:
	20,1
	21,5
	22,05
	23,2
	23,6
	24,1
	24,49
	27,2
	27,3
	28,3
	29,53

	2.
	Tỷ lệ gia đình luyện tập TDTT:
	12,6
	12,9
	13,3
	14,18
	15
	16
	16,6
	18,6
	19
	20,1
	21,2

	3.
	Số trường học đảm bảo chương trình giáo dục thể chất:
	80,5
	82,2
	83,5
	84,4
	85
	95 
	95,5
	95
	97
	100
	100

	4.
	Số vận động viên cấp cao:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Cấp kiện tướng:
	1.637
	1835
	1857
	1842
	2216
	2170
	2191
	1.184
	1.237
	2.209
	1.527

	
	- Cấp 1:
	2.569
	2796
	2772
	2778
	3063
	3321
	3086
	2.308
	1.871
	2.852
	2.100

	5.
	Số vận động viên được tập trung đào tạo (VĐV quốc gia):
	900
	1818


	1882


	2004


	2015


	2086


	2386


	1.487
	924
	1.017
	984

	
	Số Vận động viên trẻ:
	800
	1233


	1246


	1258


	1253


	1132


	1565


	1.190
	983
	868
	735

	6.
	Số huy chương đạt được:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Quốc tế chính thức:


	168HCV

132HCB

121HCĐ
	182HC

118HCB

140 HCĐ
	193HCV

145HCB

137HCĐ
	258 HCV

201 HCB

205 HCĐ
	161 HCV

140 HCB

116 HCĐ
	269HCV 220HCB 229HCĐ
	248HCV211HCB123HCĐ
	363HCV

329HCB

300HCĐ
	355HCV

253HCB

272HCĐ
	475HCV

355HCB

321HCĐ
	482HCV

385HCB

345HCĐ

	
	- Tổng số Huy chương đã trao tại các giải vô địch, vô địch trẻ và các giải khác tổ chức tại Việt Nam :
	4100HCV

4100HCB

4300HCĐ
	4020HCV

4020HCB

4250HCĐ
	4325 HCV

4325 HCB

4958 HCĐ
	4518HCV

4518HCB

5123HCĐ
	6770HCV

6640HCB

8739HCĐ


	5247HCV

5225HCB

7356HCĐ


	5125HCV

4875HCB

6217HCĐ
	2914HCV

2921HCB

3727HCĐ
	5707HCV

5738HCB

8071HCĐ
	4857HCV

4859HCB

6091HCĐ
	5170HCV

4508HCB

7422HCĐ


Phụ lục 3:

DANH MỤC THOẢ THUẬN HỢP TÁC LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO TỪ 2006-2016
         (Ban hành theo Báo cáo số:      /BC- BVHTTDL ngày      tháng      năm 2017 của Bộ VHTTDL)
	1. 
	Bản ghi nhớ giữa Uỷ ban TDTT Việt Nam và Trường Đại học St’ John, New York, Hoa Kỳ.
	Trường Đại học St’ John, New York, Hoa Kỳ
	03/01/2006
	Hà Nội
	01 năm

	2. 
	Chương trình hợp tác về TDTT giữa Uỷ ban TDTT Việt Nam và Hội đồng cấp cao về về Thể thao Tây Ban Nha.
	Hội đồng cấp cao về về Thể thao Tây Ban Nha
	20/02/2006
	Hà Nội
	01 năm

	3. 
	Chương trình hợp tác về Thể thao năm 2006 giữa Uỷ ban TDTT Việt Nam và Uỷ ban Thể thao quốc gia Lào.
	Uỷ ban Thể thao quốc gia Lào
	12/07/2006
	Viêng Chăn
	01 năm

	4. 
	Thoả thuận hợp tác TDTT giữa Uỷ ban TDTT nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Văn hoá và Du lịch Đại hàn dân quốc.
	Bộ Văn hoá và Du lịch Đại hàn dân quốc
	10/08/2006
	Seoul
	05 năm và tự gia hạn 05 năm tiếp theo

	5. 
	Chương trình hợp tác về TDTT giữa Uỷ ban TDTT nước CHXHCN Việt Nam và Uỷ ban TDTT nước CHDCND Lào 2007-2009.
	Uỷ ban TDTT nước CHDCND Lào
	06/02/2007
	Viêng Chăn
	2007-2009

	6. 
	Thoả thuận hợp tác song phương giữa Viện TDTT và Giải trí quốc gia nước Cộng hoà Cu Ba và Uỷ ban TDTT nước CHXHCN Việt Nam.
	Viện TDTT và Giải trí Cu Ba
	01/06/2007
	Lahabana
	05 năm và tự gia hạn 05 năm tiếp theo

	7. 
	Thoả thuận hợp tác TDTT giữa Uỷ ban TDTT nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao Vương Quốc Cămpuchia.
	Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao Vương Quốc Cămpuchia
	05/06/2007
	Hà Nội
	05 năm và tự gia hạn 05 năm tiếp theo

	8. 
	Bản ghi nhớ hợp tác TDTT giữa Bộ Văn hoá, Thanh niên và Thể thao Brunei Darussalam và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam.
	Bộ Văn hoá, Thanh niên và Thể thao Brunei Darussalam
	16/08/2007
	Bandar Seri Begawan


	05 năm và tự gia hạn 05 năm tiếp theo

	9. 
	Chương trình hợp tác về TDTT giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nước CHXHCN Việt Nam và Uỷ ban Thể thao quốc gia nước CHDCND Lào năm 2008.
	Uỷ ban Thể thao quốc gia nước CHDCND Lào
	04/03/2008
	Hà Nội
	31/12/2008

	10. 
	Thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực Thể thao và Du lịch giữa Bộ VHTTDL nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Thể thao và Du lịch nước Cộng hoà Bê-la-rút. 
	Bộ Thể thao và Du lịch nước Cộng hoà Bê-la-rút
	07/04/2008
	Hà Nội
	05 năm và tự gia hạn 05 năm tiếp theo

	11. 
	Chương trình hợp tác về TDTT giữa Hội đồng cấp cao về Thể thao Tây Ban Nha và Bộ VHTTDL Việt Nam.
	Hội đồng cấp cao về Thể thao Tây Ban Nha
	04/2008
	Madrid
	31/12/2008

	12. 
	Chương trình hợp tác về TDTT giữa Bộ VHTTDL nước CHXHCN Việt Nam và Uỷ ban Thể thao quốc gia nước CHDCND Lào năm 2009.
	Uỷ ban Thể thao quốc gia nước CHDCND Lào
	16/02/2009
	Hà Nội
	31/12/2009

	13. 
	Thoả thuận hợp tác về phát triển Điền kinh giữa Bộ VHTTDL nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước CHLB Đức.
	Bộ Ngoại giao nước CHLB Đức
	17/11/2009
	Hà Nội
	02 năm và gia hạn tối đa từ 3-4 năm

	14. 
	Chương trình hợp tác TDTT năm 2009 giữa Hội đồng cấp cao về Thể thao Tây Ban Nha và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam.
	Hội đồng cấp cao về Thể thao Tây Ban Nha
	18/12/2009
	Madrid
	31/12/2009

	15. 
	Chương trình hợp tác về TDTT năm 2010 giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nước CHXHCN Việt Nam và Uỷ ban THể thao quốc gia nước CHDCND Lào.
	Uỷ ban Thể thao quốc gia nước CHDCND Lào
	12/03/2010
	Viêng Chăn
	31/12/2010

	16. 
	Bản ghi nhớ hợp tác về TDTT giai đoạn 2010-2014 giữa Bộ VHTTDL nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Thanh niên và Thể thao nước CH An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân.
	Bộ Thanh niên và Thể thao nước CH An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân
	14/04/2010
	An-giê-ri
	04 năm và tự gia hạn 04 năm tiếp theo

	17. 
	Thoả thuận hợp tác về TDTT giữa Bộ VHTTDL nước CHXHCN Việt Nam và Tổng cục TDTT nước CHND Trung Hoa.
	Tổng cục TDTT nước CHND Trung Hoa
	19/07/2010
	Bắc Kinh
	05 năm và tự gia hạn 05 năm tiếp theo

	18. 
	Thoả thuận hợp tác về TDTT giai đoạn 2011-2015 giữa Bộ VHTTDL nước CHXHCN Việt Nam và Uỷ ban Thể thao quốc gia nước CHDCND Lào.
	Uỷ ban Thể thao quốc gia nước CHDCND Lào
	26/3/2011
	Hà Nội
	05 năm và tự gia hạn 05 năm tiếp theo

	19. 
	Thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực TDTT giữa Bộ VHTTDL nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Thể dục thể thao nước CHDCND Triều Tiên.
	Bộ Thể dục thể thao nước CHDCND Triều Tiên
	08/09/2011
	Hà Nội
	05 năm và tự gia hạn 05 năm tiếp

	20. 
	Bản ghi nhớ về trao đổi và hợp tác giữa Tổng cục TDTT, Bộ VHTTDL Việt Nam và Trường Đại học Thể thao quốc gia Hàn Quốc.
	Trường Đại học Thể thao quốc gia Hàn Quốc
	15/02/2012
	Korea
	03 năm và tự gia hạn 03 năm tiếp theo

	21. 
	Bản ghi nhớ về việc tài trợ tập huấn cho đội tuyển Taekwondo Việt Nam tham dự Olympic London 2012 giữa Tổng cục TDTT, Bộ VHTTDL Việt Nam với Tập đoàn CJ và Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc tại Việt Nam.
	Tập đoàn CJ và Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc tại Việt Nam
	17/05/2012
	Hà Nội
	01 năm

	22. 
	Ký gia hạn Biên bản Ghi nhớ về tài trợ cho đội tuyển Taekwondo Việt Nam giữa Tổng cục Thể dục thể thao và Tập đoàn CJ Hàn Quốc giai đoạn 2013-2019.
	Tập đoàn CJ
	21/05/2013
	Hà Nội
	7 năm

	23. 
	Biên bản ghi nhớ giữa Tổng cục Thể dục thể thao - Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình - Công ty VSP và KSPO về việc quảng bá, tuyển dụng, đào tạo và phát triển VĐV - HLV môn đua xe đạp lòng chảo.
	Công ty VSP và KSPO của Hàn Quốc
	09/05/2013
	Hà Nội
	Tự gia hạn

	24. 
	Biên bản ghi nhớ về việc phối hợp điều trị chấn thương và đào tạo đội ngũ bác sĩ thể thao giữa Tổng cục Thể dục thể thao với Tập đoàn Y tế SingHealth.
	Tập đoàn Y tế SingHealth của Singapore
	04/04/2013
	Hà Nội
	Tự gia hạn

	25. 
	Thỏa thuận hợp tác giữa Uỷ ban Olympic Việt Nam và Hungary về lĩnh vực hợp tác huấn luyện Thể dục thể thao.
	Uỷ ban Olympic Hungary
	04/04/2013
	Hà Nội
	Tự gia hạn

	26. 
	Biên bản Ghi nhớ giữa Tổng cục Thể dục thể thao và Tổ chức Phát triển thể thao Hàn Quốc (KSPO) về việc tài trợ đào tạo VĐV và HLV môn Đua xe đạp lòng chảo cho Việt Nam tại Hàn Quốc.
	Công ty KSPO của Hàn Quốc
	28/6/2013
	Hà Nội
	Tự gia hạn

	27. 
	Ký kết hợp tác giữa Liên đoàn Judo Việt Nam, Công ty Digital Planet và Báo Thể thao 24h về việc hỗ trợ phát triển Judo tại Việt Nam.
	Công ty Digital Planet của Nhật
	T10/2013
	Hà Nội
	06 năm

	28. 
	Bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ phát triển kỹ thuật cho đội tuyển bắn cung quốc gia Việt Nam và giao lưu thi đấu hàng năm giữa đội tuyển bắn cung Doosan Hàn Quốc và đội tuyển Bắn cung Việt Nam do Công ty Công nghiệp nặng và xây dựng Doosan Hàn Quốc và Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam tài trợ.
	Công ty Công nghiệp nặng và xây dựng Doosan Hàn Quốc và Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam
	08/11/2013
	Hà Nội
	06 năm

	29. 
	Bản Ghi nhớ v/v hợp tác tổ chức ASIAD 18 năm 2019 tại Hà Nội giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Tổ chức phát triển thể thao Hàn Quốc (KSPO).
	Công ty KSPO của Hàn Quốc
	11/03/2014
	Hà Nội
	Không triển khai

(Vì Việt Nam thôi không đăng cai ASIAD 18)

	30. 
	Ký thỏa thuận về  kế hoạch hợp tác cụ thể trong năm 2014-2015 giữa Tổng cục TDTT với Bộ Thể thao Angieria.
	Bộ Thể thao Angieria
	22/06/2014
	Angieria
	

	31. 
	Thỏa thuận hợp tác về việc đào tạo nghiên cứu khoa học TDTT với Đại học Kasesart, Thái Lan.
	Đại học Kasesart, Thái Lan
	26/06/2014
	Thái Lan
	Tự gia hạn

	32. 
	Thoả thuận hợp tác về Thể dục thể thao giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thanh niên và Thể thao nước Cộng hoà Azerbaijan.
	Bộ Thanh niên và Thể thao Azerbaijan
	04/07/2014
	Bacu
	5 năm

	33. 
	Biên bản ghhi nhớ hợp tác giữa Tổng cục Thể dục thể thao, Công ty Lotteria và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.
	Công ty Lotteria Việt Nam
	13/09/2014
	Hà Nội
	Tự gia hạn

	34. 
	Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thể dục thể thao giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thể thao Liên bang  Nga.
	Bộ Thể thao Liên bang Nga
	25/11/2014
	Nga
	Vô thời hạn

	35. 
	Bản ghi nhận nội dung hợp tác trong giai đoạn 2015-2020 giữa Hiệp hội Paralympic Việt Nam với Ủy ban Paralympic Nga và Quỹ Parasports Nga. 
	Ủy ban Paralympic Nga và Quỹ Parasports Nga 
	14/05/2015
	Nga
	Tự gia hạn

	36. 
	Thỏa thuận hợp tác về thể dục thể thao giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và bộ Thể thao và Văn hóa Kazakhstan.
	Bộ Thể thao và Văn hóa 
	29/05/2015
	Kazakhastan
	Tự gia hạn

	37. 
	Thỏa thuận hợp tác về thể dục thể thao giữa Bộ VHTTDL nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan quản lý về Thể thao và Thanh niên Nhà nước Kuwait giai đoạn 2016-2021.
	Cơ quan quản lý về Thể thao và Thanh niên Nhà nước Kuwait
	T6/2016
	Hà Nội
	5 năm

	38. 
	Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ VHTTDL VN với Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.
	Bộ Giáo dục và Thể thao Lào
	T8/2016
	Hà Nội
	5 năm

	39. 
	Hiệp định Giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Séc về hợp tác trong lĩnh vực Văn hoá, Giáo dục, Khoa học, Thanh niên và Thể thao.
	Đại diện Chính phủ (Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải).
	T11/2016
	Hà Nội
	5 năm
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